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TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 335073525 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀNG ANH Nam 26/02/2003 TRÀ VINH Kinh 5.45  

2 335035481 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM XUÂN BẢY Nam 08/04/2003 TRÀ VINH Khmer 5.42  

3 335003456 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NGỌC KIM CHI Nữ 15/10/2002 TRÀ VINH Kinh 5.59  

4 335051993 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LƯƠNG CHÍ CƯỜNG Nam 05/10/2002 TRÀ VINH Kinh 7.36  

5 335063920 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VỎ NGỌC DŨNG Nam 23/09/2002 TRÀ VINH Kinh 6.26  

6 335051250 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NGỌC DUY Nam 24/12/2003 TRÀ VINH Kinh 5.74  

7 335035521 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG Nữ 21/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.27  

8 335082622 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH HỮU ĐỨC Nam 10/10/2002 TRÀ VINH Khmer 5.04  

9 335082747 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THIỆN ĐỨC Nam 16/06/2003 TRÀ VINH Kinh 5.71  

10 335051444 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ HƯƠNG 

GIANG Nữ 15/03/2002 TRÀ VINH Kinh 5.85  

11 335051670 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THANH HẬU Nam 21/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.92  

12 335063062 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
MAI THANH HOÀI Nam 20/06/2003 TRÀ VINH Kinh 5.89  

13 335082793 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ HUỲNH Nữ 03/03/2003 TRÀ VINH Khmer 7.05  

14 335082733 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ MINH KHANG Nam 02/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.29  

15 335063426 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN DUY KHÁNH Nam 02/11/2003 TRÀ VINH Kinh 5.53  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

16 335073812 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ MỸ LINH Nữ 17/08/2003 TRÀ VINH Khmer 5.27  

17 335063013 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN MINH LỢI Nam 14/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.41  

18 301827069 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN MINH LUÂN Nam 30/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.15  

19 335082734 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRÀ CÔNG LỰC Nam 03/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.56  

20 335003533 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NGỌC MI Nữ 29/07/2002 TRÀ VINH Khmer 6.53  

21 335051058 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN THỊ NGỌC Nữ 25/04/2003 TRÀ VINH Khmer 5.53  

22 335067471 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN DƯƠNG PHƯƠNG 

NGỌC Nữ 15/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.97  

23 335063508 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HIẾU NGUYÊN Nam 16/01/2003 TRÀ VINH Kinh 5.87  

24 335036042 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG VĂN NHÍ Nam 10/01/2002 TRÀ VINH Kinh 5.68  

25 335069597 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THÀNH NHỰT Nam 02/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.06  

26 335035840 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH TRỌNG PHÚC Nam 31/07/2003 TRÀ VINH Khmer 6.09  

27 335073657 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THANH QUAN Nam 22/10/2003 TRÀ VINH Kinh 5.44  

28 335051924 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ BÉ SƯƠNG Nữ 01/01/2002 TRÀ VINH Khmer 5.69  

29 335057918 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN QUÝT THI Nam 03/02/2003 TRÀ VINH Khmer 6.53  

30 335051708 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN MINH THÙY Nam 19/01/2003 TRÀ VINH Kinh 5.22  

31 335082695 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH NGỌC MINH THƯ Nữ 17/11/2003 TRÀ VINH Khmer 6.27  

32 335082890 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ TRANG Nữ 19/12/2003 TRÀ VINH Khmer 5.62  

33 335073615 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THỊ NGỌC TRẦM Nữ 21/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.26  

34 335025213 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ MINH TRIỂN Nam 03/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.56  

35 335035733 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM QUỐC TRỰC Nam 27/01/2003 TRÀ VINH Kinh 5.08  
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36 335035416 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH TUẤN Nam 05/08/2002 TRÀ VINH Khmer 5.94  

37 335025466 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THANH TUẤN Nam 14/06/2002 TRÀ VINH Khmer 5.89  

38 335045112 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỒ VĂN TUẤN Nam 28/08/2003 TRÀ VINH Khmer 6.46  

39 335045470 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRANG KIM TUYỀN Nữ 22/05/2003 TRÀ VINH Hoa 5.10  

40 335003931 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀNG VINH Nam 08/07/2003 TRÀ VINH Kinh 5.65  

41 335025840 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ DƯƠNG QUANG VINH Nam 12/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.06  

42 335045398 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH XÂY Nam 05/03/1997 TRÀ VINH Khmer 7.39  

43 335035129 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN NHỰT THIỆN Ý Nam 05/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.85  

   Danh sách gồm: 43 thí sinh 

 


